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PHẦN V: PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Kế hoạch số 265/KH-LTT-ĐT ngày 29 tháng 4 năm 2022 về Thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử bậc cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
Phụ lục 2. Quyết định số 196/QĐ-LTT-TC ngày 19 tháng 4 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, bậc Cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
Phụ lục 3. Bảng mã minh chứng.
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[bookmark: _Toc90112324]1. Thông tin khái quát, lịch sử phát triển và thành tích nổi bật về trường (P.Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp)
[bookmark: _Toc90112325]1.1. Thông tin khái quát
- Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Tên tiếng Anh: LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY
- Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Địa chỉ trường: 
Trụ sở chính: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ sở 1: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ sở 2: Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 38.440.567
- Số Fax: (028) 38.118.676
- Email: lytutrong@lttc.edu.vn
- Website: www.lttc.edu.vn
- Năm thành lập trường:
Năm thành lập đầu tiên: Tháng 07 năm 1971.
Năm nâng cấp thành trường: Ngày 03 tháng 02 năm 2005 được Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐTcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Loại hình trường:    Công lập                   Tư thục 
[bookmark: _Toc90112326]1.2. Lịch sử phát triển về trường:
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập từ năm 1971, là một trong những trường công lập chất lượng cao, có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và cả nước. Quá trình hình thành và phát triển của Trường như sau:
+ Năm 1971: Khu ủy Sài Gòn – Gia định quyết định thành lập Trường Thiếu nhi I4, tiền thân của Trường Lý Tự Trọng khu Sài Gòn – Gia Định, thực hiện chủ trương nuôi dạy con của cán bộ tham gia cách mạng và con liệt sĩ của Thành phố Sài Gòn – Gia định. Từ năm 1975 đến năm 1986, trường có các tên gọi: Trường Văn hoá Lý Tự Trọng; Trường Nuôi dạy con liệt sĩ Lý Tự Trọng; Trường phổ thông cấp 1,2,3 Lý Tự Trọng.
+ Năm 1983: Quyết định số 58/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 1983 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao Trường Phổ thông Trung học Lý Tự Trọng cho Ban Giáo dục Chuyên nghiệp cải tạo thành Trường Dạy nghề (do Liên Xô viện trợ thiết bị không hoàn lại).
+ Năm 1986: Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1986 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng trực thuộc Ban Giáo dục Chuyên nghiệp thành phố.
+ Năm 1995: Quyết định số 2426/QĐ-UB-NCVX ngày 31 tháng 3 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
+ Năm 1999: Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
+ Năm 2005: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Năm 2017: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Mục tiêu phát triển đến năm 2025 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn khu vực ASEAN và Quốc tế, đào tạo đa ngành, đa nghề, đa cấp độ, đa hệ; Trường không ngừng phấn đấu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Thành phố và các tỉnh thành lân cận, các tỉnh thành trong cả nước, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập Quốc tế.
[bookmark: _Toc90112327]1.3. Thành tích nổi bật
Trong những năm gần đây, Trường đã có những bước đột phá trong việc xây dựng, phát triển và khẳng định vị thế của Nhà trường trong xã hội, đạt rất nhiều thành tích trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển của Thành phố, tích cực mở rộng hình thức liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.  
a. Về công tác tuyển sinh – giải quyết việc làm cho sinh viên (P.Tuyển sinh – Đào tạo)
Kết quả tuyển sinh của Nhà trường từ năm 2018 được đánh giá là rất thành công: Năm học 2018-2019 tuyển sinh 5.783 sinh viên, vượt 118% so với năm học 2017-2018. Năm học 2019-2020 Trường tuyển sinh 5.425 sinh viên, đạt 70,5% so với chỉ tiêu, góp phần tạo nên sức sống của trường và là tiền đề để trường phát triển bền vững; năm học 2020-2021 Trường tuyển sinh được 7.397 sinh viên
Trường đã xây dựng mối liên kết với hơn 1.000 Doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm là 100%, trong đó sinh viên có việc làm đúng nghề đào tạo chiếm trên 90%. 
 Với thành tích trong công tác đào tạo, tuyển sinh, giải quyết việc làm cho sinh viên giai đoạn 2016 – 2018, năm 2018 Nhà trường đã được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tp.HCM, Bằng khen của Bộ LĐTB&XH.
b. Về công tác đào tạo gắn với Doanh nghiệp (Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp)
Trường luôn chủ động tăng cường mối quan hệ hợp tác đào tạo toàn diện với doanh nghiệp, nắm bắt nhu cầu thị trường lao động. Mời doanh nghiệp tham gia một số Hội thảo chuyên đề được tổ chức tại trường, đặc biệt có sự tham gia tích cực của cựu giảng viên và cựu sinh viên của trường hiện đang là những doanh nhân thành đạt. Sau các Hội thảo đã thống nhất quan điểm về một số nội dung gia tăng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với hoạt động đào tạo nghề và sử dụng lao động.
Bên cạnh đó, Khoa Điện – Điện tử mở rộng hợp tác với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo và thi nâng bậc thợ cho công nhân, đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Nhiều Công ty, Nhà máy có thương hiệu trên cả nước đã tham gia ký kết hợp đồng với Nhà trường cụ thể như: Hợp tác đào tạo trình độ cao đẳng giữa Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh VinFast; Tổng Công ty Điện lực TP.HCM; Đào tạo kép với Công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến; Công ty TNHH Xây dựng Cơ điện Duy An, Công ty Cổ phần Mepac; Công ty TNHH dịch vụ Cơ khí CNC 24H; Công ty TNHH Đại Hoàng Nam; Công ty TNHH DV-TM-XD-KT Hải Âu; Câu lạc bộ doanh nhân Thời Đại Mới; Công ty TNHH MTV INAMSOFT; Công ty TNHH Fujitech; Công ty Cơ khí Hồng Ký; Công ty TNHH MTV XNK TM KT Nhật Thăng: Công ty Cổ phần Dây cáp điện Daphaco; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ AUTOSS; Công ty Cổ phần Nam Phong Việt; Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Nam Tiến; Công ty TNHH TM-DV kỹ thuật Tầm Nhìn Việt; Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Dinas; Công ty IDEA Technology Development JSC; Công ty Cổ phần Công nghệ PNTECH; Công ty TNHH SX-TM-DV & XNK Nguyễn Cường; Công ty Cổ phần kỹ thuật CEMEP; Công ty Omron VN; Công ty PMC; Công ty Cổ phần thang máy Hoàng Triều; Công ty TNHH Dịch vụ Hợp Long; Công ty TNHH Thang máy SANYO Minh Long; Công ty TNHH SX-TM Nguồn Sáng Mới….
c. Về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế (P.Quản lý khoa học-Hợp tác Quốc tế)
Năm 2018, Nhà trường tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế đầu tiên của Trường với chủ đề “Quản trị nhà trường thông minh trong bối cảnh CMCN 4.0” làm tiền đề thực hiện dự án xây dựng “Nhà trường thông minh” tại trường. Hội nghị đã thu hút gần 100 trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài nước, các tập đoàn, các doanh nghiệp tham gia, đặc biệt là sự tham dự của 300 sinh viên của trường, đã giúp các em có nhận thức đúng đắn về sự tiến bộ của khoa học công nghệ đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, giúp các em định hướng phát triển tích cực hơn cho bản thân.
Năm 2020, Nhà trường tiếp tục tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao của Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”, trong đó có 88 bài tham luận, với sự tham gia báo cáo của 05 diễn giả người nước ngoài của các tổ chức và trường Cao đẳng, Đại học nổi tiếng trên thế giới.
Về hoạt động hợp tác quốc tế, Nhà trường tham gia nhiều dự án có giá trị, mang lại lợi ích đáng kể cho nhà trường, cho xã hội: Chương trình đào tạo nghề “Thợ điện xanh” theo Quyết định số 4959/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt dự án do tổ chức ASSIST, Tập đoàn Schneider Electric (Pháp) tài trợ tổng giá trị 9 tỷ 800 triệu đồng để đầu tư phòng thực hành “Điện cơ bản” và “Điện năng lượng xanh”; Dự án “Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp” do công ty KONE Việt Nam (Phần Lan), ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức tài trợ xây dựng trung tâm đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn được phê duyệt theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị 16 tỷ đồng; Chương trình viện trợ phi dự án của Hiệp Hội Năng lượng không biên giới (ESF), Pháp, chương trình tổ chức dạy nghề Điện dân dụng miễn phí cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và bộ đội xuất ngũ, với tổng trị giá viện trợ phi dự án tương đương 3 tỷ 760 triệu đồng, thực hiện tại Trường và 03 cơ sở giáo dục khác được sự phê duyệt của UBND Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 5942/QĐ-UBND ngày 14/11/2016.
Chương trình chuyển giao công nghệ đào tạo lớp cao đẳng chất lượng cao cấp quốc tế từ Cộng hòa liên bang Đức ngành công nghệ ô tô. Ngoài ra, Nhà trường cũng đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phê duyệt Giấy chứng nhận số 1608/GCNĐKHĐLK-TCGDNN ngày 26/7/2021 về đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài (trường Cao đẳng City of Glasgow, Vương quốc Anh).
d. Công tác phát triển cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (P.Quản trị - Dịch vụ)
Xác định tầm quan trọng của cơ sở vật chất trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là trong giai đoạn hoạt động giáo dục nghề nghiệp đang từng bước hội nhập với quốc tế, đòi hỏi việc đầu tư cơ sở vật chất phải đảm bảo tính đồng bộ và hiện đại, đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. Trường đã có những bước chuẩn bị, có kế hoạch phát triển nhà trường ở các giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thông qua việc xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển đến năm 2025 và những năm tiếp theo với những bước đột phá, đầu tư trọng tâm, trọng điểm và các dự án, đề án đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt:
Dự án “Đầu tư nghề trọng điểm theo chương trình mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020, 2021-2025 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”, đã được triển khai thực hiện trong năm 2018 và tiếp tục thực hiện cho đến nay năm 2021.
Đề án “Đầu tư Nhà trường thông minh”: Đề án đã được Thành phố lựa chọn đầu tư. 
Tăng cường đầu tư thiết bị dạy học tại xưởng thực tập thuộc các khoa Điện-Điện tử, Cơ khí, Nhiệt lạnh, đặc biệt là khoa Động lực đã có bước tiếp cận hệ thống trang thiết bị dạy học đáp ứng đào tạo nghề thí điểm theo chương trình đào tạo quốc tế; đã tiến hành sửa chữa, cải tạo thư viện, các dãy nhà C1, H, I, E, F và hệ thống hạ tầng mạng internet, wifi, hệ thống camera quan sát.
e. Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo (P. Khảo thí và Đảm bảo chất lượng)
Với nỗ lực và quyết tâm cao, trong năm 2018 Trường đã tích cực xây dựng và được nhận Chứng chỉ kiểm định Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 do tổ chức Afnor Certification thuộc Cộng hòa Pháp chứng nhận. Hàng năm, đơn vị duy trì và cải tiến nhằm đảm bảo vận hành Hệ thống quản lý chất lượng đạt hiệu quả. 
Trên cơ sở Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án “phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”, tháng 11/2019 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM là 01 trong 08 trường cao đẳng trên toàn quốc được Tổng cục GDNN lựa chọn đánh giá thí điểm theo Bộ tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao. Sau đợt đánh giá, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM được đánh giá là đạt tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao với số điểm được công nhận từ Đoàn đánh giá là 89/100. Đến tháng 8/2021 thực hiện Công văn số 1810/TCGDNN-KĐCL ngày 17/8/2021, Trường đã thực hiện tự đánh giá nhanh theo dự thảo các tiêu chí, tiêu chuẩn trường chất lượng cao với số điểm đạt được 100/100.
Tháng 12/2020, Nhà trường thực hiện đánh giá ngoài, được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Chế tạo máy. 
Tháng 12/2021, Nhà trường thực hiện đánh giá ngoài, được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp và ngành Công nghệ Ô tô.
f. Về thành tích Hội thi học sinh - sinh viên giỏi nghề, Hội thi thiết bị tự làm 
(P.Tuyển sinh-Đào tạo)
Năm 2018, Tham gia Kỳ thi tay nghề cấp thành phố có 16 sinh viên. Kết quả: Giải đồng đội: 01 giải nhì; 01 giải khuyến khích. Giải cá nhân: 01 giải nhì; 01 giải ba và 07 giải khuyến khích các nghề: Quản trị hệ thống mạng máy tính, Tự động hóa công nghiệp, Công nghệ ôtô, Bảo trì CNC, Lắp đặt điện, Thiết kế trang web, Công nghệ thời trang, Điện lạnh. 
Nhà trường vinh dự nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành tích đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” liên tục nhiều năm, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.
Tháng 6/2019, tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, kết quả Trường đạt giải nhất toàn đoàn, 02 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải khuyến khích.
Tháng 9/2019, tham gia Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc được tổ chức tại Huế, dự thi 5 mô hình, đạt 3 giải nhất và 2 giải nhì. Trong đó "Mô hình bảo trì và sửa chữa máy phay CNC" đạt điểm cao nhất Hội thi với 97,6 điểm trong tổng số 400 đề tài dự thi.
Tháng 12/2019, Tham gia Kỳ thi tay nghề cấp thành phố có 25 sinh viên. Kết quả: Giải đồng đội: 02 giải nhất; 02 giải khuyến khích. Giải cá nhân: 01 giải nhất; 04 giải ba và 03 giải khuyến khích các nghề: Tự động hóa công nghiệp, Công nghệ ôtô, Robot di động, Lắp đặt điện, Thiết kế đồ họa, Công nghệ thời trang, Điện lạnh, Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, Hàn, Phay CNC, Cơ điện tử.
Đạt giải ba Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 28 
Năm 2020, tham gia Kỳ thi tay nghề cấp thành phố có 08 sinh viên. Kết quả 04 sinh viên đạt giải nhất, 04 sinh viên đạt giải khuyến khích gồm các ngành: Cơ Điện tử, Tự động hóa, Robot di động, Lắp đặt điện.  
02 sinh viên được tuyên dương sinh viên xuất sắc tiêu biểu toàn quốc 2020	
Đạt huy chương đồng liên quan “Tuổi trẻ sáng tạo” lần thứ 11 HCM, với đề tài “Máy rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt tự động”. Đạt giải nhì cấp thành phố cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp “Startup Kites 2020”. Với đề tài “Máy rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt tự động”, Đạt giải nhất cấp thành phố cuộc thi Works Skills. Với đề tài “Mobile Robot”.
Năm 2020, Trường đã đạt giải nhất toàn quốc cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp học sinh, sinh viên năm 2020 với đề tài “Máy rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt tự động” và vinh dự được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên Giáo dục nghề nghiệp năm 2020”.
Đạt 02 giải nhì, 01 giải khuyến khích Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam và kỳ thi ICPC ASIA Cần Thơ 2020
Năm 2021 Trường đã đạt giải nhì toàn quốc cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp học sinh, sinh viên năm 2021 với đề tài “Tích hợp đèn UVC vào trong máy lạnh để diệt virus và vi khuẩn” và đạt 02 giải khuyến khích với các đề tài “Hệ thống giám sát và khử khuẩn tự động”, “Robot tiếp tân bệnh viện”. Đạt giải đội thi được yêu thích nhất và vinh dự được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên Giáo dục nghề nghiệp năm 2021”.
Năm 2022…………
g. Thành tích đã đạt của trường (P.Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp)
Huân chương Lao động Hạng III, Hạng II của Chủ tịch nước (1999 và 2004).
Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành GD&ĐT cả nước (2000). 
Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục Chuyên nghiệp cả nước (1999). 
Bộ GD&ĐT tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục an ninh quốc phòng trong tình hình mới (2016).
Từ năm 2018 đến nay được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen về thành tích nổi bật trong các công tác:
· Đào tạo, tuyển sinh, giải quyết việc làm cho sinh viên giai đoạn 2016-2018 (2018); 
· Đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2017-2019 (2019); 
· Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực các trình độ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2019-2020 (2020);
· “Mô hình văn hóa ứng xử tiêu biểu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp” (2021);
· Đóng góp tích cực trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của học sinh, sinh viên GDNN năm 2021.
Được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần khen thưởng các thành tích:
· Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (năm học 2016-2017, 2017-2018 và năm học 2018-2019, 2019-2020);
· Đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” liên lục nhiều năm, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố (năm 2018);
Nhà trường được công nhận tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liền (từ năm học 2016-2017 đến nay). Năm học 2016-2017 và 2018-2019, 2020 – 2021 được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Cờ Thi đua với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là đơn vị dẫn đầu khối thi đua.
Công đoàn nhiều năm liền được công nhận là công đoàn vững mạnh xuất sắc. Năm học 2017-2018, 2019-2020 được tặng Cờ thi đua của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2018 – 2019 được tặng Bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2020 – 2021 được công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và là đơn vị được bình chọn dẫn đầu khối thi đua, được tặng Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Thành phố.
Đoàn thanh niên nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2019-2020, 2020-2021 được tặng Cờ thi đua của Ban Chấp hành Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Thành phố.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

Phòng Khảo thí và 
Đảm bảo chất lượng
Phòng Tuyển sinh – 
 Đào tạo 
Phòng Thanh tra giáo dục – Công tác Sinh viên

Phòng Tổ chức – 
Hành chính – Tổng hợp
Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế 
Phòng Quản trị - Dịch vụ
Phòng Kế hoạch – 
Tài chính
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
HIỆU TRƯỞNG 
VÀ CÁC 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Khoa học cơ bản
Khoa Lý luận chính trị
Khoa Động lực
Khoa Cơ khí
Khoa Công nghệ        Thông tin
thôn
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa May – Thời trang
Khoa Kinh tế
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Xây dựng
Khoa Du lịch – Khách sạn
Các khoa đào tạo
Các đơn vị chức năng
Các trung tâm trực thuộc trường
Trung tâm Đào tạo 
Lý Tự Trọng
Trung tâm Đào tạo Nghề bánh
Trung tâm Thư viện
Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu
Trung tâm
 y tế
Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp
Trung tâm Đào tạo KONE
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(Các phòng, ban, khoa, trung tâm chỉ ghi cấp trưởng).
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Học vị
	Chức danh, Chức vụ

	1. Ban Giám hiệu
	Phạm Hữu Lộc
	1966
	Tiến sĩ
	Hiệu trưởng

	
	Đinh Hồng Minh
	1969
	Thạc sĩ
	Phó Hiệu trưởng

	
	Đinh Văn Đệ
	1972
	Tiến sĩ
	Phó Hiệu trưởng

	
	Châu Văn Bảo
	1974
	Tiến sĩ
	Phó Hiệu trưởng

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn

	Đảng bộ 
	Phạm Hữu Lộc
	1966
	Tiến sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 1
	Đặng Thị Nhật Minh
	1967
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 2
	Lâm Viết Dũng
	1976
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 3
	Phạm Minh Nghĩa
	1964
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ SV
	Nguyễn Thị Nhuận
	1979
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Công đoàn
	Lâm Viết Dũng
	1976
	Thạc sĩ
	Chủ tịch Công đoàn

	Đoàn Thanh niên
	Lương Xuân Thịnh
	1991
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Hội sinh viên
	Lương Xuân Thịnh
	1991
	Thạc sĩ
	Chủ tịch 

	3. Trưởng các phòng chức năng

	Phòng TC-HC-TH
	Lâm Viết Dũng
	1976
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng TS-ĐT
	Hồ Văn Sĩ
	1975
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng KH-TC
	Nguyễn Kính
	1965
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng TTGD-CTSV
	Lê Xuân Thiện
	1965
	Cử nhân
	Trưởng phòng

	Phòng KT&ĐBCL
	Nguyễn Chí Nhân
	1978
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng QLKH-HTQT
	Nguyễn Thành Nam
	1979
	Tiến sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng QT-DV
	Lê Quang Liêm
	1972
	Kỹ sư
	Trưởng phòng

	4. Trưởng các khoa

	Khoa KHCB
	Nguyễn Thị Nhuận
	1979
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa LLCT
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	1981
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa phụ trách khoa

	Khoa Điện – Điện tử
	Tạ Minh Cường
	1965
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa 

	Khoa Cơ khí
	Chung Trần Thế Vinh
	1981
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Động lực
	Nguyễn Anh Tuấn
	1981
	Tiến sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Nhiệt - Lạnh
	Đinh Đồng Hiệp
	1964
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa phụ trách khoa

	Khoa Công nghệ
thông tin
	Châu Văn Bảo
	1974
	Tiến sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa May – Thời trang
	Nguyễn Ngọc Thọ
	1978
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Kinh tế
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	1972
	Tiến sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Xây dựng
	Phạm Quang Vũ
	1985
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa phụ trách khoa

	5. Trưởng các đơn vị trực thuộc (Trung tâm, Thư viện …)

	Trung tâm Thư viện
	Trịnh Hoàng Hiệp
	1977
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng Trung tâm – Phụ trách trung tâm

	Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng (Ngoại ngữ - Tin học – Đào tạo ngắn hạn)
	Phạm Hữu Lộc
	1966
	Tiến sĩ
	Giám đốc

	Trung tâm Y tế
	Trang Thị Xuân Uyên
	1970
	Bác sĩ
	Trưởng Trung tâm

	Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp
	Nguyễn Văn Chiến
	1974
	Thạc sĩ
	Trưởng Trung tâm

	Trung tâm Đào tạo nghề bánh
	Hồ Gia Bảo
	1994
	Đại học
	Giảng viên

	Trung tâm Điều hành và Quản lý Dữ liệu
	Nguyễn Hữu Thiện
	1985
	Thạc sĩ
	Trưởng Trung tâm

	Trung tâm Thang máy, thang cuốn KONE
	Châu Văn Bảo
	1974
	Tiến sĩ
	Trưởng Trung tâm



[bookmark: _Toc90112331]2.3. Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (tính đến thời điểm đánh giá):
(P.Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp)
Tổng số Cán bộ, Giảng viên, nhân viên toàn trường tính đến ngày 30/6/2022 là 447 người (325 cán bộ, giảng viên, nhân viên và 122 giảng viên thỉnh giảng), trong đó: 
+ Cán bộ quản lý là 41 người gồm: 04 BGH, Trưởng, Phó phòng, khoa, trung tâm trực thuộc (trong đó có 32 người tham gia giảng dạy).
+ Đội ngũ giảng viên là 328 người, trong đó có 206 giảng viên cơ hữu (giảng viên và giảng viên kiêm chức diện cơ hữu) chiếm tỉ lệ 62,8 %, 122 giảng viên thỉnh giảng chiếm tỉ lệ 37,2%.
+ Đội ngũ nhân viên làm việc tại các phòng chức năng, trung tâm trực thuộc trường là 110 người (tỉ lệ 33,85% trong tổng số cán bộ - giảng viên – nhân viên Trường), biên chế 49 người, hợp đồng trường 61 người.
[bookmark: _Toc90112332]2.4. Trình độ đội ngũ cán bộ - giảng viên
Tổng số: 328 giảng viên, trong đó:
	- Cơ hữu: 276
	- Hợp đồng thỉnh giảng: 122
	Trình độ đào tạo
	Tổng số
	Cơ hữu
	Thỉnh giảng

	[bookmark: _GoBack]Tiến sĩ
	09
	7
	02

	Thạc sĩ
	196
	143
	53

	Đại học
	123
	56
	67

	Tổng số
	328
	206
	122


[bookmark: _Toc90112333]3. Các ngành nghề đào tạo và quy mô đào tạo của trường (P. Tuyển sinh – Đào tạo)
Các nghề đào tạo và quy mô tuyển sinh của trường theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp
	TT
	Tên nghề
	
	Số lượng người học

	
	
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	1
	An ninh mạng
	134
	130
	

	2
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	108
	124
	

	3
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	166
	216
	

	4
	Đồ họa đa phương tiện
	 
	98
	

	5
	Lập trình máy tính
	371
	506
	

	6
	Quản trị mạng máy tính
	455
	707
	

	7
	Tin học ứng dụng
	294
	442
	

	8
	Thiết kế đồ họa
	362
	572
	

	9
	Thiết kế trang Web
	153
	252
	

	10
	Tiếng Anh
	479
	676
	

	11
	Kỹ thuật Xây dựng
	139
	192
	

	12
	Quản lý xây dựng
	 
	16
	

	13
	Logistic
	61
	121
	

	14
	Kế toán doanh nghiệp
	392
	490
	

	15
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	350
	450
	

	16
	Quản trị khách sạn
	 
	260
	

	17
	Quản trị nhà hàng
	 
	26
	

	18
	Nghiệp vụ nhà hàng
	 
	56
	

	19
	Quản trị du lịch MICE
	 
	81
	

	20
	Quản trị lữ hành
	 
	28
	

	21
	Thương mại điện tử
	39
	81
	

	22
	Tài chính doanh nghiệp
	58
	137
	

	23
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	72
	69
	

	24
	Cắt gọt kim loại
	38
	96
	

	25
	Công nghệ chế tạo máy
	152
	253
	

	26
	Cơ khí chế tạo
	117
	194
	

	27
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	1156
	1203
	

	28
	Chế tạo khuôn mẫu
	 
	20
	

	29
	Công nghệ ô tô
	1572
	1610
	

	30
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	202
	302
	

	31
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	284
	336
	

	32
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	130
	235
	

	33
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	415
	434
	

	34
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	661
	666
	

	35
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	139
	187
	

	36
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
	 
	39
	

	37
	Cơ điện tử
	216
	346
	

	38
	Điện công nghiệp
	320
	400
	

	39
	Điện tử công nghiệp
	17
	15
	

	40
	Công nghệ may
	131
	133
	

	41
	Công nghệ may và thời trang
	131
	164
	

	42
	Kỹ thuật làm bánh
	 
	409
	

	TỔNG CỘNG
	9.314
	12.772
	


[bookmark: _Toc90112334]4. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính
[bookmark: _Toc90112335]4.1. Diện tích đất (P.Quản trị - Dịch vụ)
- Tổng diện tích đất : 50.646,6 m2,  
Trong đó:
+ Diện tích xây dựng: 26.623 m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không: 24.023,6 m2
[bookmark: _Toc90112336]4.2. Diện tích hạng mục và công trình (P.Quản trị - Dịch vụ)
	TT
	Danh mục công trình
	Cấp công trình
	Số phòng
	Diện tích sử dụng (m2)
	Diện tích chiếm đất
(m2)

	I
	Nhà làm việc
	
	45
	2.772
	

	1
	Nhà A1
	4
	12
	590
	333

	2
	Nhà A2
	4
	2
	316
	358

	3
	Nhà A3
	4
	1
	144
	144

	4
	Nhà B1
	4
	3
	81
	81

	5
	Nhà C1
	3
	15
	798
	547

	6
	Nhà D1
	4
	2
	168
	168

	7
	Nhà K1
	4
	1
	38
	38

	8
	Nhà H1
	3
	2
	95,5
	2470

	9
	Nhà F1
	4
	1
	120
	1364

	10
	Nhà G
	3
	5
	426
	2015

	II
	Giảng đường
	
	73
	6.266
	

	1
	Khu lý thuyết (nhà C1)
	3
	2
	112
	

	2
	Khu lý thuyết (nhà C2)
	3
	13
	1170
	825

	3
	Khu lý thuyết (nhà C3)
	3
	15
	1350
	825

	4
	Khu lý thuyết (Nhà F2)
	4
	6
	600
	454

	5
	Khu Lý thuyết (nhà H1)
	3
	24
	1979
	

	6
	Khu lý thuyết (nhà H3)
	4
	4
	236
	335

	7
	Khu lý thuyết (nhà H2)
	4
	1
	73
	156

	8
	Khu lý thuyết (nhà I1)
	4
	2
	196
	196

	9
	Khu lý thuyết (nhà I2)
	4
	2
	196
	196

	10
	Khu lý thuyết (nhà E2)
	4
	4
	354
	445

	III
	Xưởng thực hành
	
	117
	12.057
	

	1
	Xưởng thực tập (Nhà D2)
	4
	1
	80
	80

	2
	Xưởng thực tập (nhà D3)
	4
	10
	2160
	2160

	3
	Xưởng thực hành nha D1
	3
	2
	168
	

	4
	Xưởng thực hành (nhà H1)
	3
	28
	2495
	

	5
	Xưởng thực hành (nhà G)
	3
	54
	5052
	

	6
	Nhà T
	3
	10
	900
	225

	7
	Phòng thực hành nhà F1
	4
	6
	590
	

	8
	Nhà C2
	3
	2
	180
	

	9
	Nhà D4
	4
	4
	432
	432

	IV
	Nhà KTX
	
	
	
	

	1
	Ký túc xá 3 tầng E1
	3
	12
	1500
	500

	2
	Ký túc xá 2 tầng E2
	4
	2
	288
	

	3
	Ký túc xá 1 tầng E3
	4
	2
	72
	120

	4
	Tòa nhà Ký Túc Xá 7 Tầng
	2
	
	7.105
	1015

	V
	Tài sản khác
	
	
	15.354
	

	1
	Hội trường nhà F1
	4
	1
	720
	

	2
	Thư viện
	4
	1
	1066
	

	3
	Căn tin trường
	4
	1
	675
	675

	4
	Sân bóng
	
	1
	8700
	8700

	5
	Trung tâm Y tế
	4
	1
	45
	

	6
	Nhà xe HSSV
	4
	2
	1124
	562

	7
	Nhà xe CB-GV-CNV khu A
	4
	1
	44
	44

	8
	Nhà xe (nhà B2)
	4
	1
	2936
	2936

	9
	Trạm biến áp 400KVA
	4
	1
	44
	44

	TỔNG CỘNG
	
	
	36.449
	28.487


[bookmark: _Toc90112337]4.3. Thư viện (Trung tâm Thư viện)
- Tổng số đầu sách trong thư viện của trường: 4.926 đầu sách với hơn 27.707 bản sách.
- Tổng số giáo trình theo môn học thuộc ngành, nghề đào tạo của trường là 731 với 3.615 bản. 
- Tổng số giáo trình của Khoa Điện- Điện tử là 70 đầu sách với 350 bản sách. Trong đó số giáo trình ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử là 34 đầu sách với 170 bản sách.
- Tổng số máy tính của trường: 1.371 máy 
- Dùng cho văn phòng: 224 máy
- Dùng cho sinh viên học tập: 1.147 máy
[bookmark: _Toc90112338]4.4. Tài chính (P. Kế hoạch – Tài chính)
- Tổng kinh phí đào tạo trong 3 năm trở lại đây:
Năm 2019:     194.803.659.000   VNĐ 
Năm 2020:     209.318.961.949   VNĐ
Năm 2021:     173.240.526.000   VNĐ
- Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 3 năm trở lại đây:
Đvt: đồng
	Nội dung
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	1. Nguồn thu
	216.665.944.264
	206.368.771.128
	

	NSNN cấp
	100.800.789.414
	91.073.116.233
	

	Thu học phí
	93.959.813.930
	102.224.247.884
	

	Nguồn khác + dịch vụ
	21.905.340.920
	13.071.407.011
	


[bookmark: _Toc90112339]II. THÔNG TIN VỀ KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ - KHOA PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 
(Khoa Điện-Điện tử)
[bookmark: _Toc90112340]1. Thông tin khái quát về khoa Điện – Điện tử
- Tên khoa: KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
- Là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: số 390 đường Hoàng Văn Thụ, phường 04, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 38 440 567
- Số Fax: (028) 38 118 676	Email: lytutrong@lttc.edu.vn
[bookmark: _Toc90112341]1.1. Quá trình thành lập và phát triển
Khoa Điện – Điện tử là một trong những khoa đào tạo được thành lập đầu tiên kể từ khi thành lập Trường. Quá trình hình thành và phát triển của khoa Điện – Điện tử như sau:
· Năm 1986: Trường thành lập Ban Điện.
· Năm 1996: Trường tách Ban Điện thành 3 khoa: Khoa Điện, khoa Điện tử và khoa Điện lạnh.
· Năm 2002: Quyết định số 639/QĐ-LTT-TC ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Trường Trung học kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, về việc thành lập đơn vị với tên gọi hai khoa Điện và khoa Điện tử.
· Năm 2005: Quyết định số 193/QĐ-LTT-TC ngày 08 tháng 4 năm 2005 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, về việc thành lập đơn vị với tên gọi khoa Điện và khoa Điện tử.
· Năm 2011: Quyết định số 940/QĐ-LTT-TC ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, về việc thành lập đơn vị với tên gọi khoa Điện – Điện tử (xác nhập giữa khoa Điện và khoa Điện tử).
· Năm 2015: Quyết định số 591/QĐ-LTT-TC ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, về việc đổi tên Khoa Điện-Điện tử thành khoa Công nghệ Điện – Điện tử.
· Năm 2019: Quyết định số 362/QĐ-LTT-TC ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, về việc đổi tên Khoa Công nghệ Điện-Điện tử thành Khoa Điện – Điện tử.
[bookmark: _Toc90112342]1.2. Chức năng, nhiệm vụ
a. Chức năng
Là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, trực tiếp quản lý toàn diện quá trình tổ chức, phục vụ đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn.
Quản lý, tổ chức giảng dạy và biên soạn chương trình, giáo trình các môn cơ sở ngành, chuyên ngành Điện – Điện tử cho các bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp, Liên thông Cao đẳng và các hệ đào tạo chính quy, không chính quy trong trường và liên kết ngoài trường.
b. Nhiệm vụ 
· Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
· Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo định hướng phát triển chung của Trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
· Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng đào tạo sinh viên do khoa quản lý;
· Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;
· Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;
· Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa;
· Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;
· Lập thời khóa biểu, quản lý nhập điểm các học phần do khoa quản lý;
· Quản lý tài sản, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng và cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo thuộc lĩnh vực do khoa quản lý, sử dụng;
· Tổ chức cho sinh viên thực tập tại các cơ sở sản xuất;
· Phối hợp với các đơn vị để khảo sát và đánh giá sinh viên;
· Đào tạo các nghề ngắn hạn do khoa phụ trách;
· Đào tạo nâng bậc thợ cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu;
· Làm mô hình học cụ.
· Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
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a. Cơ cấu tổ chức
- Cơ cấu tổ chức khoa Điện - Điện tử được phân thành 02 cấp: Lãnh đạo khoa (Trưởng, phó khoa) và 03 tổ bộ môn trực thuộc khoa Điện – Điện tử (Tổ Điện công nghiệp, Tổ Kỹ thuật Điện – Điện tử, tổ Cơ điện tử và Tự động hóa).
- Cấp lãnh đạo khoa thực hiện nhiệm vụ điều hành, quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ khác của khoa Điện – Điện tử được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động và Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng thuộc trường. Tổ bộ môn thực hiện công việc chuyên môn và mảng công việc cụ thể được Khoa phân công.


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Giảng viên 
Trưởng khoa
Đoàn, Hội khoa
Sinh viên các ngành, nghề đào tạo của khoa Điện – Điện tử
Trưởng tổ bộ môn Điện công nghiệp
Trưởng tổ bộ môn KT Điện – Điện tử
Trưởng tổ bộ môn 
Cơ điện tử và Tự động hóa
Phó trưởng khoa
Hội đồng                      tư vấn nghề nghiệp
Hội đồng Khoa












b. Nhân sự: 
Khoa Điện – Điện tử hiện có 36 người
· Trong đó đội ngũ giảng viên 36 người (35 giảng viên cơ hữu và kiêm chức, 01 giảng viên thỉnh giảng). Trình độ đào tạo cụ thể như sau:
	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sĩ
	02
	0
	02

	Thạc sĩ
	22
	02
	24

	Đại học
	06
	04
	10

	Tổng số
	30
	06
	36


· Đội ngũ viên chức quản lý khoa
Đội ngũ viên chức quản lý khoa gồm có 06 người: 01 trưởng khoa, 02 phó trưởng khoa và 03 tổ trưởng bộ môn. 
[bookmark: _Toc90112344]3. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử 
Tổng số giảng viên tham gia giảng dạy ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử là 22 giảng viên, trong đó 17 giảng viên giảng dạy các môn cơ sở ngành và chuyên môn ngành, 05 giảng viên giảng dạy môn chung, tất cả là giảng viên cơ hữu của Trường
Trong 22 giảng viên tham gia giảng dạy ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử có 17 giảng viên giảng dạy các môn học cơ sở ngành và chuyên môn ngành thì có 16 giảng viên trình độ Thạc sĩ, 01 giảng viên trình độ Đại học, 05 giảng viên giảng dạy môn chung trình độ Thạc sĩ.
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	STT
	Tên ngành đào tạo
	Trình độ đào tạo

	1 
	Điện công nghiệp
	Cao đẳng

	2 
	
	Trung cấp

	3 
	Cơ điện tử
	Cao đẳng

	4 
	
	Trung cấp

	5 
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
	Cao đẳng

	6 
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 
	Trung cấp

	7 
	Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử
	Cao đẳng

	8 
	
	Trung cấp

	9 
	Điện tử công nghiệp
	Cao đẳng

	10 
	
	Trung cấp

	11 
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	Cao đẳng

	
	
	Trung cấp
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a. Phòng học, nhà xưởng
Khoa Điện – Điện tử hiện có 25 xưởng thực hành và 01 phòng thí nghiệm, tổng diện tích xây dựng là 2576 m2, diện tích bình quân xưởng thực hành là 99,1 m2/xưởng.
b. Thiết bị đào tạo
Tổng giá trị thiết bị đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử là 36.348.443.156 đồng, trang bị cho các xưởng thực hành chuyên môn: 
- Phòng Thí nghiệm Máy điện	1 xưởng	536.452.000đ
- Xưởng TH Điện tử cơ bản	2 xưởng	509.945.000đ
- Xưởng TH Điện cơ bản	2 xưởng	753.961.000đ
- Xưởng TH Trang bị điện	2 xưởng	346.515.000đ
- Xưởng TH Máy Điện	2 xưởng	476.705.000đ
- Xưởng TH Điện xanh	1 xưởng	1.258.108.317đ
- Xưởng Cung cấp điện	1 xưởng	206.500.000đ
- Xưởng TH Đo lường-Mạch điện 1	2 xưởng	3.871.707.250đ
- Xưởng TH Vi xử lý	1 xưởng	655.310.000đ
- Xưởng TH PLC	1 xưởng	1.525.962.300đ
- Xưởng TH Tự động hóa	1 xưởng	12.166.639.100đ
- Xưởng TH Scada1	2 xưởng	3.343.284.400đ
- Xưởng TH Điện-Khí nén	1 xưởng	337.500.000đ
- Xưởng TH Điện tử viễn thông	1 xưởng	2.831.766.274đ
- Xưởng TH KT xung-số	1 xưởng	941.459.000đ
- Xưởng TH Đo lường cảm biến	1 xưởng	756.385.351đ
- Xưởng TH Điện tử công suất	1 xưởng	2.383.525.585đ
- Xưởng TH Điện tử công nghiệp	1 xưởng	1.380.461.000đ
- Xưởng TH Điện tử máy tính	1 xưởng	560.837.454đ
- Xưởng TH Điện máy CNC	1 xưởng	1.505.419.125đ
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Là một trong những khoa tiêu biểu của Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho thị trường lao động thành phố, qua quá trình hoạt động lâu dài, khoa Điện – Điện tử đã đúc kết được nhiều kiến thức kinh nghiệm có giá trị trong tổ chức đào tạo, có bước chuyển mình mạnh mẽ trong định hướng, phương pháp giảng dạy, xây dựng và phát triển cả về chuyên môn lẫn cơ sở vật chất cho đến chất lượng đào tạo, đã tạo dựng “thương hiệu” sản phẩm ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử luôn được các doanh nghiệp đón nhận, điều đó khẳng định qua kết quả 100% sinh viên ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử ra trường có việc làm.
	Trong nhiều năm liền, khoa Điện – Điện tử được công nhận Tập thể lao động xuất sắc, nhiều giảng viên đạt các danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, khen thưởng các cấp: Thủ tướng chính phủ, cấp bộ, cấp thành phố và cấp cơ sở.
[bookmark: _Toc90112348]III. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
[bookmark: _Toc90112349]1. Lịch sử phát triển và thành tích nổi bật
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng được thành lập năm 1986. Năm 1999, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chuyển trường thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng, khoa Điện – Điện tử cũng là một trong những khoa đã được thành lập, xây dựng và phát triển cùng với lịch sử phát triển của trường trong năm mới thành lập trường. Khoa Điện – Điện tử đã xây dựng nhiều chương trình đào tạo với các bậc hệ cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật các bậc 3/7,4/7, 5/7... với các nghề Điện công nghiệp, công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, CN KT Cơ điện tử... Hiện nay, khoa Điện – Điện tử xây dựng các chương trình đào tạo phong phú đa dạng với nhiều ngành nghề nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước thuộc lĩnh vực Điện – Điện tử như: CN Kỹ thuật Điện-Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, CN KT điều khiển và tự động hoá, Điện tử công nghiệp, CN KT Điện tử-truyền thông. 
Cùng với sự phát triển của các nghề kỹ thuật được đào tạo hiện nay tại trường qua từng giai đoạn, chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử được phát triển từ chương trình đào tạo Công nhân kỹ thuật Điện… truyền thống và lâu đời; đội ngũ giảng viên có tay nghề cao; đồng thời ngành công nghiệp sản xuất của nước ta hiện đang bùng nổ luôn luôn đòi hỏi nguồn nhân lực có thể thiết kế và thi công các công trình điện như: Điện lực, các công ty có sử dụng điện, quản lý vận hành tòa nhà ..., sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề tổng thể, người học đã có thể tìm được một vị trí việc làm với chức danh xứng đáng trong các xí nghiệp công nghiệp hoặc trong các nhà máy công nghiệp trong nước hay nước ngoài. Đây chính là những ảnh hưởng đến sự thay đổi, điều chỉnh chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử phù hợp với thực tiễn đào tạo của trường hiện nay.
Về chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, khoa cũng luôn cập nhật các kiến thức mới, các công nghệ cao đưa vào giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội tại các công ty xí nghiệp trong và ngoài nước. Trong xây dựng chương trình đào tạo khoa cũng kết hợp với các Doanh nghiệp đóng góp các ý kiến nhằm hoàn thiện chương trình hơn. Khoa triển khai chương trình đào tạo kép với các Doanh nghiệp (Đạt Vĩnh Tiến, Duy An, DAPHACO, …) nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng tay nghề cho các em, các em vừa học tập và làm việc trực tiếp ra các sản phẩm trải nghiệm môi trường làm việc tại các nhà máy xí nghiệp với các trang thiết bị máy móc hiện đại phong phú đa dạng. Đặc biệt, khoa xây dựng thành công chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, Điện công nghiệp và Cơ điên tử theo hướng tiếp cận CDIO nhằm tiến đến kiểm định ABET.
Hàng năm, Khoa Điện – Điện tử phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” trong toàn thể giảng viên và sinh viên, giảng viên cùng với sinh viên đăng ký thực hiện làm đề tài nghiên cứu khoa học cụ thể: Trong năm 2018 khoa thực hiện 01 đề nghiên cứu khoa học cấp trường, năm 2019 khoa thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Năm 2020 khoa thực hiện 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và 03 bài báo quốc tế. Năm 2021; 2022…..Kết quả các đề tài nghiên cứu đưa vào tham dự hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp toàn quốc năm 2016 diễn ra tại Cần Thơ đạt 01 giải nhất về: Mô hình máy phay CNC; năm 2019 diễn ra tại Huế đạt 02 giải nhất về: Mô hình bảo trì và sửa chữa máy Tiện CNC; Mô hình bảo trì và sửa chữa máy phay CNC.
Về sáng kiến kinh nghiệm các Giảng viên của khoa rất nhiệt tình tham gia viết các chủ đề nhằm chia sẻ trao đổi kiến thức chuyên môn, kết quả các sáng kiến kinh nghiệm của giảng viên được công nhận và ứng dụng trong giảng dạy. Bên cạnh đó, giảng viên khoa cũng tham gia các hoạt động phong trào khác như tham gia Hội giảng cấp thành phố, tham gia các kỳ thi học sinh sinh viên giỏi nghề cấp thành phố, đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi, sinh viên giỏi nghề. Kết quả:
Kỳ thi tay nghề cấp thành phố 2018 có 04 sinh viên dự thi trong đó: 02 sinh viên đạt giải nhì, 01 SV đạt giải khuyến khích gồm các ngành: Tự động hóa, Lắp đặt điện.
Kỳ thi tay nghề cấp thành phố 2020 có 08 sinh viên thi tay nghề cấp thành trong đó: 04 sinh viên đạt giải nhất, 04 sinh viên đạt giải khuyến khích gồm các ngành: Cơ Điện tử, Tự động hóa, Robot di động, Lắp đặt điện. 
02 sinh viên tuyên dương sinh viên xuất sắc tiêu biểu toàn quốc năm 2020.
Trong năm 2020, Sinh viên đạt các thành tích: 
· Cấp thành phố: Huy chương đồng “Tuổi trẻ sáng tạo” ”. Với đề tài “Máy rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt tự động”. Đạt giải nhì cấp thành phố cuộc thi Ý Tưởng Khởi Nghiệp “Startup Kites 2020” với đề tài “Máy rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt tự động”, Đạt giải nhất cấp thành phố cuộc thi Works Skills với đề tài “Mobile Robot”, Đạt huy chương đồng liên hoan tuổi trẻ sáng tạo lần thứ 11 HCM. 
· Cấp quốc gia: Đạt giải nhất cấp quốc gia cuộc thi Ý Tưởng Khởi Nghiệp “Startup Kites 2020” với đề tài “Máy rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt tự động”.
· Năm 2021 Tham gia cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp học sinh, sinh viên năm 2021 đạt 02 giải khuyến khích với các đề tài “Hệ thống giám sát và khử khuẩn tự động”, “Robot tiếp tân bệnh viện”.
· Năm 2022 ….
[bookmark: _Toc90112350]2. Mục tiêu của chương trình đào tạo
[bookmark: _Toc90112351]2.1. Mục tiêu chung
- Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử trình độ cao đẳng là ngành, nghề thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật có nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, thi công các công trình về điện, lập quy trình thi công và tổ chức sản xuất đạt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực Điện và đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 
- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2.500 giờ (tương đương 87 tín chỉ).
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a/ Kiến thức: 
- Giải thích chính xác quy cách, tính chất của các loại vật liệu, linh kiện thường dùng trong lĩnh vực điện, điện tử;
- Mô tả được tính chất, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các thiết bị điện, điện tử;
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các hệ thống điện, điện tử trong công nghiệp;
- Trình bày được phương pháp sử dụng các thiết bị đo, dụng cụ cầm tay vào nghề điện, điện tử;
- Trình bày được quy trình lắp ráp thiết bị điện, điện tử;
- Mô tả chính xác trình tự sửa chữa các thiết bị điện, điện tử;
- Trình bày được phương pháp vẽ, thiết kế, chế tạo mạch in;
- Trình bày được các phương pháp lập trình PLC, vi điều khiển vào hệ thống điện, điện tử;
- Liệt kê đầy đủ các phương pháp tính toán trong thiết kế các hệ thống điện, điện tử;
- Mô tả được quy trình vận hành, bảo trì, lắp đặt hệ thống phân phối cung cấp điện và các hệ thống điện dân dụng, công nghiệp;
- Lập được kế hoạch tư vấn, giám sát và điều hành các dự án lĩnh vực điện, điện tử;
- Mô tả được kế hoạch tư vấn, giám sát và điều hành các dự án lĩnh vực điện, điện tử;
- Liệt kê trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong mối quan hệ với các thành viên trong nhóm/bộ phận;
- Giải thích cách thức thực hiện công việc theo hướng thúc đẩy hợp tác với các thành viên trong nhóm đạt được mục tiêu đã đề ra;
- Liệt kê được quy trình bàn giao ca, ghi nhật ký công việc;
- Trình bày được các tiêu chuẩn an toàn lao động;
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
b/ Kỹ năng: 
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ hỗ trợ cầm tay nghề điện, điện tử;
- Đọc được chính xác các bản vẽ kỹ thuật của nghề (Bản vẽ sơ đồ lắp ráp, bản vẽ sơ đồ nguyên lý); liệt kê được vật tư, linh kiện cần cho mạch điện;
- Lắp ráp thuần thục các thiết bị điện, điện tử;
- Đo, kiểm tra, sửa chữa thành thạo các thiết bị điện, điện tử;
- Tính toán, thiết kế được mạch điện tử và các hệ thống hệ thống điện dân dụng, công nghiệp theo đúng yêu cầu;
- Sử dụng thuần thục các phần mềm thiết kế điện, điện tử;
- Lắp ráp các mạch điện tử đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Lập được kế hoạch, tổ chức và thực hiện lắp đặt hệ thống phân phối cung cấp điện, hệ thống điện dân dụng, công nghiệp và các hệ thống tự động hóa trong công nghiệp;
- Vận hành thuần thục hệ thống phân phối cung cấp điện, hệ thống điện dân dụng, công nghiệp và các hệ thống tự động hóa trong công nghiệp;
- Lập trình vi điều khiển, PLC cho hệ thống điện, điện tử;
- Sử dụng thuần thục các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành, quản lý và tổ chức sản xuất;
- Lập được kế hoạch tư vấn, giám sát và điều hành các dự án lĩnh vực điện, điện tử;
- Giải đáp được các thắc mắc, từ đó lập được kế hoạch cung cấp các yêu cầu và lựa chọn được sản phẩm đáp ứng nhu cầu cho khách hàng;
- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm hay bộ phận để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra.
- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;
- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
c/ Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
- Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
- Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định;
- Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
[bookmark: _Toc90112353]3. Phương thức đào tạo: 
Phương thức đào tạo Trường đang được áp dụng đối với ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử là phương thức đào tạo tích lũy tín chỉ theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH.
[bookmark: _Toc90112354]4. Tóm tắt nội dung chương trình đào tạo 
Chương trình đào tạo của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử trình độ cao đẳng được xây dựng, biên soạn trên cơ sở các Quy định, Thông tư về khung chương trình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, đã được Trường xây dựng, biên soạn, thẩm định và ban hành theo Quyết định số 1319/QĐ-LTT ngày 30 tháng 11 năm 2018; Quyết định số 842/QĐ-LTT ngày 31 tháng 7 năm 2019, Quyết định số 795/QĐ-LTT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình đào tạo, xây dựng, biên soạn chương trình đào tạo khoá tuyển sinh 2018. Chương trình đào tạo của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử khoá sau được xây dựng trên cơ sở rà soát chương trình đào tạo của khoá trước và quy định về khung chương trình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đã được Trường thẩm định và ban hành theo quy định. 
4.1. Thống kê tất cả các môn học của chương trình đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, trình độ cao đẳng khoá tuyển sinh 2019
	Mã học phần
	Tên học phần
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Số tín chỉ
	Trong đó

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các môn học chung/đại cương
	27
	480
	316
	150
	14

	LLCT101
	Chính trị
	6(6,0,12)
	90
	88
	
	2

	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	KHCB105
	Giáo dục thể chất 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng - An ninh 
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	CNTT101
	Tin học 
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	KHCB101
	Anh văn 1
	3
	45
	43
	
	2

	KHCB102
	Anh văn 2
	3
	45
	43
	
	2

	KT100
	Kỹ năng mềm 
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề
	63
	1515
	465
	1020
	30

	II.1
	Học phần cơ sở
	17
	375
	127
	240
	8

	DDT101
	Mạch điện
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	DDT102
	Thực tập Đo lường và cảm biến
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDT103
	Kỹ thuật số
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDT104
	Thực tập Kỹ thuật số
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDT105
	Điện tử cơ bản
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDT106
	Thực tập Điện tử cơ bản
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDT107
	An toàn điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDT108
	Thực tập Điện cơ bản
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành
	38
	900
	282
	660
	18

	DDT109
	Máy điện
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	DDT110
	Lập trình PLC
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDT111
	Thực tập PLC
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDT112
	Trang bị điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDT113
	Thực tập Trang bị điện
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDT114
	Điện tử công suất
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDT115
	Khí cụ điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDT117
	Thực tập Vẽ điện 
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDT118
	Cung cấp điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDT119
	Điện công nghiệp
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDT120
	Thực tập Máy điện
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDT121
	Tính toán và sửa chữa máy điện
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	DDT122
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDT123
	Thực tập Điện công nghiệp
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDT124
	Đồ án học phần 1
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	DDT125
	Đồ án học phần 2
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	DDT126
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Học phần tự chọn
	8
	180
	56
	120
	4

	DDT127
	Thực tập Cung cấp điện
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDT128
	Thực tập SCADA
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDT129
	Kỹ thuật chiếu sáng
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDT130
	Truyền động điện và ứng dụng
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	Tổng cộng
	90
	1995
	781
	1170
	44


4.2. Thống kê tất cả các môn học của chương trình đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, trình độ cao đẳng khoá tuyển sinh 2020.
	Mã môn học
	Tên môn học
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Số tín chỉ
	Trong đó

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các môn học chung/đại cương
	28
	495
	212
	255
	28

	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	75
	41
	29
	5

	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	18
	10
	2

	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(2,0,4)
	60
	5
	51
	4

	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(4,0,8)
	75
	36
	35
	4

	TTC101
	Tin học 
	4(1,3,4)
	75
	15
	58
	2

	CBC101
	Tiếng anh 1
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC102
	Tiếng anh 2
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC103
	Tiếng anh 3
	2(1,1,3)
	40
	14
	24
	2

	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	62
	1500
	450
	1020
	30

	II.1
	Môn học cơ sở
	16
	360
	112
	240
	8

	DDC131
	Mạch điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC102
	Thực hành Đo lường và cảm biến
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC103
	Kỹ thuật số
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC104
	Thực hành Kỹ thuật số
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC105
	Điện tử cơ bản
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC106
	Thực hành Điện tử cơ bản
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC107
	An toàn điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC108
	Thực hành Điện cơ bản
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	38
	960
	282
	660
	18

	DDC109
	Máy điện
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	DDC110
	Lập trình PLC
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC111
	Thực hành Lập trình PLC (**)
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC112
	Trang bị điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC113
	Thực hành Trang bị điện
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC114
	Điện tử công suất
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC115
	Khí cụ điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC117
	Thực hành Vẽ điện 
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC118
	Cung cấp điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC119
	Điện công nghiệp
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	DDC120
	Thực hành Máy điện
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC121
	Tính toán và sửa chữa máy điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC122
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC123
	Thực hành Điện công nghiệp (**)
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC124
	Đồ án chuyên ngành 1 (**)
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	DDC125
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	DDC126
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Môn học tự chọn 8TC
	8
	180
	56
	120
	4

	DDC127
	Thực hành Cung cấp điện (**)
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC128
	Thực hành SCADA**
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC134
	Thực hành Lập trình hướng đối tượng
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	

	DDC129
	Kỹ thuật chiếu sáng
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC130
	Truyền động điện và ứng dụng
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC132
	Quản lý tòa nhà (BMS: Building Management System)
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC133
	Năng lượng tái tạo
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	 
	Tổng cộng
	90
	1995
	662
	1275
	58


4.3. Thống kê tất cả các môn học của chương trình đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, trình độ cao đẳng khoá tuyển sinh 2021.
	Mã môn học
	Tên môn học
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Số tín chỉ
	Trong đó

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập / thí nghiệm / bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các môn học chung/đại cương
	28
	495
	212
	255
	28

	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	75
	41
	29
	5

	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	18
	10
	2

	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	60
	5
	51
	4

	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(4,0,8)
	75
	36
	35
	4

	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	75
	15
	58
	2

	CBC101
	Tiếng anh 1
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC102
	Tiếng anh 2
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC103
	Tiếng anh 3
	2(1,1,3)
	40
	14
	24
	2

	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	 
	5

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	62
	1950
	450
	1470
	30

	II.1
	Môn học cơ sở
	16
	360
	112
	240
	8

	DDC131
	Mạch điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC102
	Thực hành Đo lường và cảm biến
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC103
	Kỹ thuật số
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC104
	Thực hành Kỹ thuật số
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC105
	Điện tử cơ bản
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC106
	Thực hành Điện tử cơ bản
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC107
	An toàn điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC108
	Thực hành Điện cơ bản
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	38
	1410
	282
	1110
	18

	DDC109
	Máy điện
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	DDC110
	Lập trình PLC
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC111
	Thực hành Lập trình PLC
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC112
	Trang bị điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC113
	Thực hành Trang bị điện
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC114
	Điện tử công suất
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC115
	Khí cụ điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC117
	Thực hành Vẽ điện
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC118
	Cung cấp điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC119
	Điện công nghiệp
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	DDC120
	Thực hành Máy điện
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC121
	Tính toán và sửa chữa máy điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC122
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC123
	Thực hành Điện công nghiệp
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC124
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	DDC125
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	DDC126
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	 DDC1113
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	10(0,10,0)
	450
	 
	450
	 

	II.3
	Môn học tự chọn 8TC
	8
	180
	56
	120
	4

	DDC127
	Thực hành Cung cấp điện
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC128
	Thực hành SCADA
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC134
	Thực hành Lập trình hướng đối tượng
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC129
	Kỹ thuật chiếu sáng
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC130
	Truyền động điện và ứng dụng
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC132
	Quản lý tòa nhà (BMS: Building Management System)
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC133
	Năng lượng tái tạo
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	 
	Tổng cộng
	90
	2445
	662
	1725
	58
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